
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 42, ngõ 2, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THỤY PHƯƠNG

0110846116

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình đường sắt 4211

4. Xây dựng công trình đường bộ 4212

5. Xây dựng công trình điện 4221

6. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

8. Xây dựng công trình công ích khác 4229

9. Xây dựng công trình thủy 4291

10. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

11. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình công nghiệp không phải nhà như:
+ Nhà máy lọc dầu,
+ Nhà máy hoá chất,
- Xây dựng công trình thủy như:
+ Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch 
(bến tàu), cửa cống...
+ Đập và đê.
- Hoạt động nạo vét đường thủy,
- Xây dựng đường hầm;
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Thi công xây dựng các công trình

4299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THỤY 
PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUY PHUONG CONSTRUCTION 
CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUYPHUONG CONST CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Phá dỡ
(không bao gồm dò mìn và các hoạt động tương tự tại mặt 
bằng xây dựng)

4311

14. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm dò mìn và các hoạt động tương tự tại mặt 
bằng xây dựng)

4312

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

17. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.
- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

4329

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
 - Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như:
+ Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
+ Chống ẩm các toà nhà,
+ Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ),
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối,
+ Uốn thép,
+ Xây gạch và đặt đá,
+ Lợp mái các công trình nhà để ở,
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo,
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp,
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390
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20. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Khảo sát xây dựng;
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
-  Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, bao gồm:  Thiết kế, 
thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng;  Thiết kế, thẩm 
tra thiết kế xây dựng công trình nhà công nghiệp;  Thiết kế, 
thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp khai thác 
mỏ và chế biến khoáng sản;  Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình công nghiệp dầu khí;  Thiết kế, thẩm tra thiết 
kế xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (Nhiệt điện, 
điện địa nhiệt; Điện hạt nhân; Thủy điện; Điện gió, điện mặt 
trời, điện thủy triều; Điện sinh khối, điện rác, điện khí biogas; 
Đường dây và trạm biến áp);  Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình giao thông (Đường bộ, Đường sắt; Cầu - hầm; 
Đường thủy nội địa, hàng hải);  Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn 
(thủy lợi, đê điều);  Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước, thoát nước, Xử lý chất thải);  
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, 
xử lý nền móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết 
cấu bao che, mặt dựng công trình;...)
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, bao gồm:  Tư vấn 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp - hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình giao thông;  Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn
-  Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, bao gồm:  Tư 
vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng;  Tư vấn 
giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;  Tư vấn 
giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và 
phát triển nông thôn;  
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; 
 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình
- Kiểm định xây dựng;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
-  Tư vấn lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Thẩm định dự án đầu tư xây dựng
-  Hoạt động tư vấn đấu thầu
-  Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng 
cháy và chữa cháy
- Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa 
cháy

7110(Chính)
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21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ họa, đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa 
cháy

7490

23. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và 
chữa cháy

8559

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034092001155

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 14, đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Động Trung, Thị 
trấn Kiến Xương, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 42, ngõ 2, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯƠNG MINH VƯƠNG Nam
27/11/1992 Kinh Việt Nam

08/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034092001155
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 14, đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Động Trung, Thị 
trấn Kiến Xương, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 42, ngõ 2, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG MINH VƯƠNG Nam

27/11/1992 Kinh Việt Nam

08/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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